Phụ lục 04

Danh mục mã ban sơ tuyển

(Kèm theo Hướng dẫn số: 05 /HD-BCA-X02 ngày 26 tháng 3 năm 2024)


1. Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sử dụng mã ban sơ tuyển theo danh mục mã tỉnh quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ký hiệu từ 01 đến 64).


2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và Trường T11, quy ước sử dụng mã ban sơ tuyển như sau:
	Mã ban

sơ tuyển
	Tên đơn vị

	A1
	Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

	A9
	Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Phía Nam từ TP. Đà Nẵng trở vào)

	A2
	Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

	A3
	Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Phía Nam từ TP. Đà Nẵng trở vào)

	A4
	Cục An ninh Điều tra (Phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

	A5
	Cục An ninh Điều tra (Phía Nam từ TP. Đà Nẵng trở vào)

	A7
	Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

	A8
	Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phía Nam từ TP. Đà Nẵng trở vào)

	B1
	Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

	B2
	Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Phía Nam từ TP. Đà Nẵng trở vào)

	C1
	Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

	C2
	Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Phía Nam từ TP. Đà Nẵng trở vào)

	V1
	Tr​ường Văn hóa


